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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      TỈNH CÀ MAU                            

Bản án số: 32/2018/HS-ST 
    Ngày 06 – 3 – 2018 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU 

 -                                            

Thẩm phán - chủ toạ phiên tòa:  B  Phan Thị Thu 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông V  Thanh    m 

 n    u  n Ho n     

Thư ký phiên tòa: Ông Trươn  Thanh Quốc – Cán bộ To  án 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau tham gia phiên tòa: 

Bà Ph m Tr c  a  – K ểm sát v  n 

 Ngày 06 tháng 3 năm 2018, t   trụ sở Tòa án nhân dân th nh phố C   au 

xét x  sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 34/2018/TLST-HS ngày 09 

thán  02 năm 2018 đố  vớ  bị cáo:  

Họ v  t n: Trần Thanh V, sinh năm 1989, t   C   au, nơ  cư tr : ấp C, xã 

Q, hu ện Đ, tỉnh C   au; Chỗ ở:  khóm 6A, thị trấn  , hu ện T, tỉnh C   au; 

n hề n h ệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: K nh;   ớ  t nh:  am; 

t n   áo: không; quốc tịch: V ệt  am; con ông: Trần Văn H và bà V  Thị T; vợ, 

con: chưa có; t ền án: không, t ền sự: không. Bị cáo bị t m     n    10 12 2017  

Bị cáo có m t t   ph  n tòa. 

 - Bị hại: Anh   u  n Ho   T, s nh năm 1990; n ụ ấp 6, xã  , hu ện U, 

tỉnh C   au  có m t .  

NỘI  UNG V   N: 

Theo t   l ệu có tron  h  sơ vụ án v  d  n b  n t   ph  n tòa, nộ  dun  vụ 

án được tóm t t như sau: V o khoản  22   ờ 30 ph t n    04 thán  4 năm 2017, 

khi   u  n Ho   T đan  ở t   phòn  trọ t   khóm T, phườn  N, th nh phố C do 

chị   u  n Thị T, s nh năm 1993, địa chỉ ấp 10, xã K, hu ện U, tỉnh C   au 

thuê, cả ha  đan  ở tron  phòn  trọ thì Trần Thanh V l  b n tra  cũ c a chị T đ n 

hỏ  chị T t   sao ch n Facebook, Zalo c a V thì chị T nó  kh n  còn quen thì để 

l m  ì  Kh  đó, V thấ  anh T nằm tr n  ác phòn  trọ n n nổ  cơn  hen v  V 

ch   v o b n tron  phòn  trọ c a chị T lấ  một câ  dao l m b p  d   32cm, lưỡ  

dao d   20cm, cán  ỗ d   12 cm, lưỡ  dao rộn  6cm  leo l n  ác l n  chém trúng 

v o lưn  v  chân c a anh T, anh T   ằn  co lấ  được dao  V leo xuốn  phòn  

trọ t  p tục lấ  dao cán v n  có tron  phòn  trọ định t  p tục  â  thươn  t ch 

cho anh Trươn  nhưn  được chị T can n ăn n n kh n  leo l n  ác được v  vứt 

bỏ dao l   r   bỏ đ    
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T   bản k t luật   ám định pháp   về thươn  t ch số: 295 TGT 17 n    21 

thán  4 năm 2017 c a Trun  tâm   ám định pháp   th nh phố H  Ch    nh k t 

luận:  01  một  v t thươn  phần mềm t   lưn  trá  đã t o sẹo nâu, l  , d nh kích 

thước 5,5 x 0,2cm; 01  một  v t thươn  phần mềm t   khoeo trá  đã t o sẹo nâu, 

d nh k ch thước 7 x 0,2 cm. 

Tỷ lệ tổn thươn  t   thờ  đ ểm   ám định l  05%. 

N    19 thán  6 năm 2017,   u  n Ho   T có đơn   u cầu x  lý hình sự 

đố  vớ  Trần Thanh V. Ngày 10 thán  12 năm 2017, Trần Thanh V bị b t t   

phườn   , quận T, th nh phố H  Ch    nh theo qu  t định tru  nã c a C n  an 

th nh phố C  

Q a trình đ ều tra Trần Thanh Vũ thừa nhận h nh v  ph m tộ  c a mình  

- Vật chứn  thu     tron  vụ án   m: 

 ột câ  dao Thái Lan cán màu vàng dà  21 cm, lưỡ  d   11cm, cán d   

10cm bằn  nhựa v  một câ  dao d   32cm, lưỡ  d   20cm, cán  ỗ d   12 cm, 

lưỡ  dao rộn  6cm c a chị T, bị cáo V dùn  để  â  thươn  t ch cho anh T  H ện 

nhập kho chờ x  lý  

Về trách nh ệm dân sự   u  n Ho   T h ện na    u cầu Trần Thanh V 

b   thườn  l  3 515 000 đ n , tron  đó t ền thuốc v  v ện ph  l  1 115 000 đ n , 

t ền đ  l   v  ch  ph    ám định thươn  tật l  1 000 000 đ n , t ền ăn uốn  tron  

nh n  n    nằm v ện kh n  đ  l m được l  1 400 000 đ n   Bị cáo chưa b   

thườn   

T   cáo tr n  số: 43/CT-VKS ngày 09/02/2018, V ện k ểm sát nhân dân 

th nh phố C   au đã tru  tố Trần Thanh V về tộ “Cố ý gâ  thư ng t ch” theo 

đ ểm a khoản 1 Đ ều 104 c a Bộ luật hình sự năm 1999, s a đổ  bổ sun  2009. 

T   ph  n tòa: 

- K ểm sát v  n     qu ền c n  tố     n u  n quan đ ểm tru  tố bị cáo 

t  p về tộ “Cố ý gâ  thư ng t ch” v  đề n hị Hộ  đ n  xét x  áp dụn  đ ểm a 

khoản 1 Đ ều 104, đ ểm h, p khoản 1 đ ều 46 c a Bộ luật hình sự năm 1999, s a 

đổ  bổ sun  2009, x  ph t bị cáo Trần Thanh V từ 06  sáu  thán  đ n 09  ch n  

thán  tù v  b   thườn  cho bị h   3.515.000đ  

- Bị cáo thừa nhận h nh v  ph m tộ , x n   ảm nhẹ hình ph t 

- Bị h     u cầu x  lý trách nh ệm hình sự đố  vớ  bị cáo Vũ v    u cầu bị 

cáo Vũ b   thườn  t ền thuốc 3.515.000đ   

NH N Đ NH CỦA T A  N: 

 Tr n cơ sở nộ  dun  vụ án, căn cứ v o các t   l ệu tron  h  sơ vụ án đã 

được tranh tụn  t   ph  n tòa, Hộ  đ n  xét x  nhận định như sau: 

[1] T   ph  n to , bị cáo Trần Thanh V ho n to n thừa nhận v o khoản  

22   ờ 30 ph t n    04 thán  4 năm 2017, t   phòn  trọ do chị   u  n Thị T 

thu  t   khóm T, phườn  N, th nh phố C do  hen tu n  tron  mố  quan hệ tình 

cảm nam n  m  bị cáo đã dùn  dao cán  ỗ lo   dao l m b p  â  thươn  t ch cho 

anh   u  n Ho   T. Kh  ph m tộ , bị cáo l  n ườ  có đầ  đ  năn  lực trách 

nh ệm hình sự, b  t  â  thươn  t ch cho n ườ  khác l  v  ph m pháp luật, nhưn  

chỉ vì  hen tu n , m  bị cáo đã dùng dao l  hun  kh  n u  h ểm l  vật rất s c 

bén để  â  thươn  t ch cho anh   u  n Ho   T vớ  tỷ lệ tổn thươn  cơ thể l  

05%. Bị cáo thực h ện h nh v  ph m tộ  n    04 4 2017, Qu  t định khở  tố vụ 
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án hình sự n    07 6 2017, Qu  t định khở  tố bị can n    21 6 2017  Căn cứ 

v o   hị qu  t 41 2017 QH14 n    20 6 2017 v  hướn  d n số 04 TA DTC-

PC n    09 01 2018, h nh v  c a bị cáo đã ph m tộ  “Cố ý  â  thươn  t ch” 

theo qu  định t   đ ểm a khoản 1 đ ều 104 Bộ luật hình sự năm 1999, đ n  như 

V ện k ểm sát đã tru  tố   

[2] Bị cáo ph m tộ  có thá  độ co  thườn  sức khoẻ c a n ườ  khác, h nh 

v  c a bị cáo  â  ra l  n u  h ểm cho xã hộ , đã trực t  p xâm ph m đ n sức 

khỏe c a anh   u  n Ho   T một cách trá  pháp luật,  â  mất an n nh trật tự xã 

hộ   Do đó, cần phả  có mức hình ph t tươn  xứn  vớ  h nh v  ph m tộ  c a bị 

cáo để đảm bảo t nh răn đe v  phòn  n ừa chun  cho xã hộ   Tuy nhiên, Hộ  

đ n  xét x  đã xem xét đ n thá  độ c a bị cáo tron  suốt quá trình đ ều tra cũn  

như t   ph  n to  h m na , bị cáo đã th nh khẩn kha  báo, ăn năn hố  cả ; ph m 

tộ  lần đầu thuộc trườn  hợp  t n h  m trọn   Đâ  l  nh n  tình t  t   ảm nhẹ 

được qu  định t   đ ểm h, p khoản 1 Đ ều 46 c a Bộ  uật hình sự  

[3] Về trách nh ệm dân sự: Bị h     u cầu bị cáo b   thườn  th ệt h   về 

sức khỏe   m: t ền thuốc 1 115 000đ, t ền đ  l   v  ch  ph    ám định 

1 000 000đ, t ền ăn v  mất thu nhập tron  nh n  n    đ ều trị l  1 400 000đ 

tổn  cộn  l  3.515 000đ, bị cáo thốn  nhất b   thườn  số t ền n    Đâ  l  sự tự 

n u ện thỏa thuận c a bị cáo v  bị h   n n  h  nhận sự thỏa thuận n    

[4] Về tan  vật c a vụ án:  ột câ  dao d   32cm, lưỡ  d   20cm, cán  ỗ 

d   12 cm, lưỡ  dao rộn  6cm  bị cáo dùn  để chém anh T l  tan  vật c a vụ án  

 ột câ  dao Thái Lan cán m u v n  d   21 cm, lưỡ  d   11cm, cán d   10cm 

bằn  nhựa đã thu      Cả ha  dao n   l  c a chị T, chị T kh n    u cầu nhận l   

n n tịch thu t  u h    

 [5] Về án ph : Bị cáo phả  nộp án ph  hình sự sơ thẩm v  dân sự sơ thẩm 

theo qu  định. 

Vì các lẽ tr n; 

QUYẾT Đ NH: 

Căn cứ v o đ ểm a khoản 1 đ ều 104; đ ểm h, p khoản 1 Đ ều 46 c a Bộ 

luật hình sự năm 1999 s a đổ  bổ sun  năm 2009; Các Đ ều 89, 106, 331, 333 

c a Bộ luật tố tụn  hình sự năm 2015; Đ ều 584, 590 c a Bộ luật dân sự năm 2015. 

Tu  n bố bị cáo Trần Thanh V ph m tộ  “Cố ý  â  thươn  t ch”  

X  ph t bị cáo Trần Thanh V 06  sáu  thán  tù. Thờ  h n tù được t nh từ 

ngày t m     n    10/12/2017. 

Tịch thu t  u h   01  một  câ  dao d   32cm, lưỡ  dao dài 20cm x6cm, 

cán  ỗ d   12 cm, mũ  dao nhọn v  01  một  cây dao Thái Lan dài 21 cm, cán 

màu vàng bằn  nhựa d   10cm, lưỡ  dao 11cm x 02cm, mũ  dao nhọn. 

C n  nhận sự thỏa thuận về v ệc bị cáo Trần Thanh V có trách nh ệm b   

thườn  cho anh   u  n Ho   T số t ền 3.515.000đ (Ba triệu năm trăm mư i lăm 

ngàn   ng . 

Kể từ n    Bản án có h ệu lực pháp luật ho c kể từ n    có đơn   u cầu 

th  h nh án c a anh   u  n Ho   T cho đ n kh  th  h nh xon , tất cả nh n  khoản 

t ền h n  thán  bị cáo Trần Thanh V còn phả  chịu khoản lã  c a số t ền còn 
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phả  th  h nh án theo mức lã  suất qu  định t   đ ều 357 v  đ ều 468 bộ luật dân 

sự 2015 tươn  ứn  vớ  thờ    an chậm trả  

Án ph  hình sự sơ thẩm 200 000đ  Hai trăm ngàn   ng  v  án ph  dân sự 

sơ thẩm không có   á n  ch 300 000đ (Ba trăm ngàn   ng  bị cáo Trần Thanh 

V phả  nộp  chưa nộp . 

Trư ng hợp bản án  ược thi hành theo qu   ịnh tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì ngư i  ược thi hành án dân sự, ngư i phải thi hành án dân sự có qu ền 

thỏa thuận thi hành án, qu ền  êu cầu thi hành án, tự ngu ện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo qu   ịnh tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

th i hiệu thi hành án  ược thực hiện theo qu   ịnh tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Bị cáo, bị h   được qu ền khán  cáo bản án tron  h n 15 n   , kể từ n    

tuyên án.  

 

         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
              THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA               

     đã ký                                                                     

                                                                                                     Phan Thị Thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Bị cáo; các  ư ng sự; 

- VKSND Thành phố Cà Mau; 

- VKSND t nh Cà Mau; 

- C  quan  iều tra CAND Thành phố Cà Mau; 

-C  quan T.H.A Dân sự Thành phố Cà Mau; 

-C  quan T.H.A Hình sự Thành phố Cà Mau; 

- Lưu h  s ; 

- Lưu án văn; 

- Lưu TAND T .Cà Mau. 

 


